
1 2041110001   Nguyễn Văn Ánh Nam Kinh 10/10/1971 Thanh Hóa TLVPH10QĐ Quản lý đất đai Giỏi

2 2041110023   Phạm Văn Định Nam Kinh 25/07/1966 Ninh Bình TLVPH10QĐ Quản lý đất đai Khá

3 2041110022   Lê Văn Hợp Nam Kinh 27/09/1979 Thanh Hóa TLVPH10QĐ Quản lý đất đai Khá

4 2041110021   Triệu Văn Huyền Nam Kinh 01/12/1965 Ninh Bình TLVPH10QĐ Quản lý đất đai Khá

5 2041110020   Đào Trọng Hưng Nam Kinh 19/11/1995 Thanh Hóa TLVPH10QĐ Quản lý đất đai Khá

6 2041110019   Lê Xuân Hưng Nam Kinh 25/02/1974 Hòa Bình TLVPH10QĐ Quản lý đất đai Khá

7 2041110029   Vũ Văn Hướng Nam Kinh 08/03/1969 Thanh Hóa TLVPH10QĐ Quản lý đất đai Khá

8 2041110018   Lý Thị Ngọc Lan Nữ Kinh 03/02/1984 Thanh Hóa TLVPH10QĐ Quản lý đất đai Giỏi

9 2041110017   Nguyễn Đình Lâm Nam Kinh 21/02/1971 Thanh Hóa TLVPH10QĐ Quản lý đất đai Khá

10 2041110026   Vũ Thành Lập Nam Kinh 20/10/1979 Ninh Bình TLVPH10QĐ Quản lý đất đai Khá

11 2041110016   Phạm Văn Long Nam Kinh 09/08/1976 Thanh Hóa TLVPH10QĐ Quản lý đất đai Khá

12 2041110015   Trịnh Văn Minh Nam Kinh 02/12/1979 Ninh Bình TLVPH10QĐ Quản lý đất đai Khá

13 2041110005   Lê Minh Quý Nam Kinh 18/11/1994 Thanh Hóa TLVPH10QĐ Quản lý đất đai Khá
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14 2041110033   Đỗ Hùng Sơn Nam Kinh 03/03/1978 Thanh Hóa TLVPH10QĐ Quản lý đất đai Khá

15 2041110004   Ngô Văn Thọ Nam Kinh 05/08/1977 Thanh Hóa TLVPH10QĐ Quản lý đất đai Giỏi

16 2041110025   Lê Đình Trung Nam Kinh 01/01/1985 Thanh Hóa TLVPH10QĐ Quản lý đất đai Khá

17 2041110002   Lê Đình Việt Nam Kinh 23/05/1980 Thanh Hóa TLVPH10QĐ Quản lý đất đai Khá

1 2041110027 Lã Đình Linh Nam Kinh 14/06/1998 Ninh Bình ĐLVPH10QĐ Quản lý đất đai Khá

2 2141114969 Ngô Minh Cẩn Nam Kinh 22/09/1984 Long An ĐLVPH11QĐ1 Quản lý đất đai Giỏi

3 2141115173 Hồ Thị Mỹ Dung Nữ Kinh 07/08/1988 Long An ĐLVPH11QĐ1 Quản lý đất đai Giỏi

4 2141115172 Nguyễn Đức Hải Nam Kinh 07/08/1991 Đồng Nai ĐLVPH11QĐ1 Quản lý đất đai Giỏi

5 2141114973 Ngô Thanh Hiền Nữ Kinh 01/03/1987 Long An ĐLVPH11QĐ1 Quản lý đất đai Giỏi

6 2141114978 Lê Duy Linh Nam Kinh 03/01/1990 Thanh Hóa ĐLVPH11QĐ1 Quản lý đất đai Xuất sắc

7 2141114967 Phạm Thị Thanh Loan Nữ Kinh 09/10/1992 Long An ĐLVPH11QĐ1 Quản lý đất đai Giỏi

8 2141114965 Cao Thị Kim Oanh Nữ Kinh 01/01/1988 Đăk Lăk ĐLVPH11QĐ1 Quản lý đất đai Giỏi

9 2141114968 Trần Thùy Son Nữ Kinh 04/07/1995 Quảng Ngãi ĐLVPH11QĐ1 Quản lý đất đai Giỏi

10 2141114979 Nguyễn Thị Tâm Nữ Kinh 23/08/1992 Thanh Hóa ĐLVPH11QĐ1 Quản lý đất đai Xuất sắc

11 2141114966 Lê Thị Thanh Nữ Kinh 15/02/1991 Đăk Lăk ĐLVPH11QĐ1 Quản lý đất đai Giỏi

12 2141114962 Lê Thị Thanh Thảo Nữ Kinh 25/04/1988 Đăk Lăk ĐLVPH11QĐ1 Quản lý đất đai Khá
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13 2141114970 Đỗ Minh Thiện Nam Kinh 26/03/1987 TP. Hồ Chí Minh ĐLVPH11QĐ1 Quản lý đất đai Giỏi

14 2141114972 Ngô Thị Trinh Nữ Kinh 25/01/1989 TP. Hồ Chí Minh ĐLVPH11QĐ1 Quản lý đất đai Giỏi

15 2141114974 Mai Thành Trung Nam Kinh 07/10/1981 Bến Tre ĐLVPH11QĐ1 Quản lý đất đai Khá

16 2141114964 Lê Đăng Trường Nam Kinh 09/09/1991 Đăk Lăk ĐLVPH11QĐ1 Quản lý đất đai Giỏi

17 2141114963 Trần Xuân Trường Nam Kinh 10/10/1988 Quảng Ninh ĐLVPH11QĐ1 Quản lý đất đai Giỏi

18 2141115167 Võ Văn Tư Nam Kinh 16/02/1995 Đăk Lăk ĐLVPH11QĐ1 Quản lý đất đai Giỏi

19 2141114971 Nguyễn Minh Vàng Nam Kinh 06/04/1987 TP. Hồ Chí Minh ĐLVPH11QĐ1 Quản lý đất đai Giỏi

20 2141115170 Lê Anh Vương Nam Kinh 25/04/1991 Thanh Hóa ĐLVPH11QĐ1 Quản lý đất đai Giỏi
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